	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 2450/QĐ-BTP
	Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH  
Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư   
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 
Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-BTP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
 Xét đề nghị của Cục Bổ trợ tư pháp tại Báo cáo số 442/BC-BTTP ngày 02 tháng 10 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 10 cá nhân theo quy định tại Điều 17 của Luật Luật sư trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để báo cáo);
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; 
- Lưu: VT, Cục BTTP. 
	TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP


	
Lê Xuân Hồng  
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DANH SÁCH
CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
(kèm theo Quyết định số 2450/QĐ-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	STT
	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số
CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày tháng 
năm sinh
	Địa chỉ thường trú
	Thông tin hồ sơ

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Hà Nội
	Phạm Ngọc Toản
	23031
	x
	
	02
	01
	1994
	Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
	

	2. 
	Hà Nội
	Đoàn Thúy Hằng
	23032
	
	x
	19
	10
	1978
	Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	

	3. 
	Hà Nội
	Nguyễn Lan Hương
	23033
	
	x
	02
	9
	1991
	Phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	

	4. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Hải Anh
	23034
	
	x
	30
	9
	1979
	Phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	

	II. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN ĐÀO TẠO VÀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	5. [bookmark: _GoBack]
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Hưng
	23035
	x
	
	23
	11
	1965
	Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên trung cấp.

	6. 
	Đồng Nai
	Phạm Thị Lâm
	23036
	
	x
	06
	4
	1985
	Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Đã là thẩm phán.

	7. 
	Đồng Nai
	Phan Anh Sơn
	23037
	x
	
	30
	10
	1990
	Thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	Đã là kiểm sát viên.

	8. 
	Thái Bình
	Nguyễn Đức Long
	23038
	x
	
	08
	10
	1962
	Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Là tiến sỹ luật.

	9. 
	Bắc Giang
	Đào Văn Biên
	23039
	x
	
	12
	7
	1965
	Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Đã là điều tra viên cao cấp.

	10. 
	Lâm Đồng 
	Nguyễn Thái Sơn
	23040
	x
	
	02
	8
	1962
	Xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là thẩm phán.



